
Số TT  Danh mục dự án
 Kế hoạch vốn 

giai đoạn 
 Ghi chú 

A CTMTQG XÂY DỰNG  NÔNG THÔN MỚI          19,560,000 

I Xã Thị Hoa            2,499,000 

1  Đường nội đồng các xóm: Pò Măn, Phia Đán,  xã Thị Hoa               714,000 

2  Nhà văn hóa xóm Thôm Quỷnh, xã Thị Hoa               357,000 

3

 Xây dựng nhà văn hóa và hỗ trợ vật liệu làm đường bê tông 

ngõ xóm,  các xóm Khu Noọc, Thôm Cương, Ngườm Già, 

Tổng Nưa, xã Thị Hoa 

           1,428,000 

II Xã Quang Long            2,139,000 

1
Đường giao thông nông thôn các xóm: Bó Chỉa, Lũng Lạc xã 

Quang Long
              666,000 

2
Đường nội đồng các xóm Luông trên, Xa Lê-Khẻo Mèo,  xã 

Quang Long
              855,000 

3 Mương thủy lợi Lũng Rót, Kiểng Phặc,  xã Quang Long               618,000 

III Xã Lý Quốc            2,208,000 

1
 Cầu cứng đi ra khu sản xuất xóm Bang trên, Bang Dưới xã 

Lý Quốc 
              594,000 

2
 Đường bê tông nông thôn các xóm: Bản Sao, Nặm tốc, Lý 

Vạn, Khưa Khoang, Lũng Pấu, Khỉ Cháo, xã Lý Quốc 
           1,614,000 

IV Xã Minh Long            2,115,000 

1 Xây dựng nhà văn hóa các xóm: Luộc Khiếu, Bản Suối               594,000 

2
Đường bê tông nông thôn các xóm Nà Vị, Luộc Khếnh, Nà 

Quản, Nà Ma, Bản Thang
           1,521,000 

V Xã Đồng Loan            1,686,000 

1
 Đường bê tông nông thôn các xóm: Bản Sáng, Bản Lung, 

Lũng Mán, Lũng Nặm-Lũng Nàng, xã Đồng Loan 
           1,092,000 

2
 Đường nội đồng các xóm Bản Thuộc, Lũng Rúm, xã Đồng 

Loan  
              594,000 

VI Xã Thống Nhất            4,113,000 
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1
 Xây mới, nâng cấp nhà văn hóa các xóm: Pác Ty, Vạc 

Nhang, Bản Các, Bản Khau, xã Thống Nhất 
           1,236,000 

2
Làm đường bê tông nông thôn các xóm: Thôm Tháy, Nà 

Tháy- Sa Tao, xã Thống Nhất
              618,000 

3 Đường nội đồng Lô Nặm đến Tha Kéo, xã Thống Nhất               357,000 

4  Đường bê tông nội đồng xóm Bản Đâư, xã Thống Nhất               309,000 

5
 Bê tông đường làng ngõ xóm các xóm: Cốc Khọt, Nà Hoạch, 

Cô Coọng, Nà Lung, xã Thống Nhất 
           1,284,000 

6
 Xây dựng nâng cấp nhà văn hóa xóm Pác Lung, xã Thống 

Nhất 
              309,000 

VII  Xã Cô Ngân            3,200,000 

1
 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Bản Nhôn-Bản Nưa, xã Cô 

Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 
           3,200,000 

VIII  Xã Vinh Quý (Vốn hỗ trợ hợp tác xã)            1,600,000 

1
  Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Tú ( Hạng mục: Trụ 

sở làm việc, nhà kho, xưởng chế biến) 
           1,600,000 

B
 NGUỒN VỐN CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - 
NQ 30A 

         14,039,000 

1

 Cải tạo nâng cấp đường GTNT xóm Pác Khoang (xã Vinh 

Quý)-Keng Nghều (xã Thái Đức), huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 

Bằng 

         14,039,000 

TỔNG CỘNG: 33,599,000        
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